
Mức Độ Sẵn Sàng cho Đại Học/Nghề Nghiệp
Mức Đo Lường Đại Học/Nghề Nghiệp cho thấy mức hiệu quả của các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) và trường học trong việc chuẩn bị học sinh để có thể 
thành công sau khi tốt nghiệp. Chỉ có học sinh tốt nghiệp mới được phân loại là Sẵn Sàng hoặc Sắp Sẵn Sàng. Trường học và LEA muốn chứng tỏ thành công 
xét theo mức đo lường tiểu bang này, học sinh tốt nghiệp trung học phải hội đủ ít nhất là một trong các tiêu chuẩn ở mức Sẵn Sàng.

Chú Giải Tiêu Chuẩn

Thẩm Định

Khóa Học

SẴN SÀNG

Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn: Điểm số Cấp 3 “Đạt Được Tiêu 
Chuẩn” hoặc cao hơn về văn chương/đọc viết Anh Ngữ (ELA) và toán

Thi Xếp Lớp Cao Cấp (AP): Điểm số 3 trở lên trong hai bài thi AP

Thi Tú Tài Quốc Tế (IB): Điểm số 4 trở lên trong hai bài thi IB

Những Lớp Có Tín Chỉ Đại Học: Hai lục cá nguyệt hoặc ba tam cá nguyệt lớp đại 
học với điểm hạng C- trở lên về những môn văn hóa/CTE và được cấp tín chỉ đại học

Huy Hiệu Song Văn Hóa của Tiểu Bang (SSB): Cấp SSB và điểm số từ Cấp 3 trở 
lên về ELA trong các cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn

Khả Năng Lãnh Đạo/Khoa Học Quân Sự: Hai năm học về Khả Năng Lãnh Đạo/
Khoa Học Quân Sự, điểm số Cấp 3 trở lên về ELA hoặc toán, và Cấp 2 “Gần Đạt 
Được Tiêu Chuẩn” trở lên trong môn học khác

Các điều kiện a-g của Viện Đại Học California (UC) và Viện Đại Học Tiểu Bang 
California (CSU): Hội đủ các điều kiện về môn học a-g với điểm hạng  
C- trở lên cộng với một trong Các Tiêu Chuẩn Bổ Túc trong khung dưới đây

Con Đường Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp (CTE): Hoàn tất con đường này 
với điểm hạng C- trở lên về môn dự án cuối khóa cộng với một trong Các Tiêu 
Chuẩn Bổ Túc trong khung dưới đây

Các Tiêu Chuẩn Bổ Túc
Điểm Số Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn:
• Cấp 3 trở lên về ELA và ít nhất là Cấp 2 về toán, hoặc
• Cấp 3 trở lên về toán và ít nhất là Cấp 2 về ELA

Một lục cá nguyệt/hai tam cá nguyệt Những Lớp Có Tín Chỉ Đại Học với điểm hạng 
C- trở lên về những môn học văn hóa/CTE
Điểm hạng 3 trong một bài thi AP hoặc điểm hạng 4 trong một Bài Thi IB 
(chỉ cho điều kiện a-g)
Hoàn tất Con Đường CTE (chỉ cho điều kiện a-g)

SẮP SẴN SÀNG

Thẩm Định Kết Quả Quân Bình 
Tinh Khôn Hơn: Điểm số Cấp 2 
“Gần Đạt Được Tiêu Chuẩn” về 
ELA và toán
Những Lớp Có Tín Chỉ Đại 
Học: Một lục cá nguyệt hoặc hai 
tam cá nguyệt lớp đại học với 
điểm hạng C- trở lên về những 
môn văn hóa/CTE và được cấp 
tín chỉ đại học
Các điều kiện a-g của UC và 
CSU: Hội đủ các điều kiện về môn 
học a-g với điểm hạng C- trở lên
Con Đường CTE: Hoàn tất  
con đường này với điểm  
hạng C- trở lên về  môn dự  
án cuối khóa 
Khả Năng Lãnh Đạo/Khoa 
Học Quân Sự: Hai năm học 
về Khả Năng Lãnh Đạo/Khoa 
Học Quân Sự

CHƯA SẴN SÀNG

Không đạt được 
bất cứ tiêu chuẩn 

đo lường nào hoặc 
không tốt nghiệp.

Muốn biết thêm chi tiết, xin đến trang web của California Accountability Model & School Dashboard (Mô Hình Trách Nhiệm & Bảng Đồng Hồ 
Theo Dõi Trường Học California) tại https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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